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Bài tập: Đọc văn bản sau và làm các bài tập trắc nghiệm ở bên dưới:
TRÒ CHƠI ĐOM ĐÓM
     Thuở bé, chúng tôi thú nhất là trò bắt đom đóm! Lũ trẻ chúng tôi cứ chờ trời sẩm tối là dùng vợt làm bằng vải màn, ra bờ ao đón đường bay của lũ đom đóm vợt lấy vợt để; "chiến tích" sau mỗi lần vợt là hàng chục con đom đóm lớn nhỏ, mỗi buổi tối như thế có thể bắt hàng trăm con. Việc bắt đom đóm hoàn tất, trò chơi mới bắt đầu; bọn trẻ nít nhà quê đâu có trò gì khác hơn là thú chơi giản dị như thế!
     Đầu tiên, chúng tôi bắt đom đóm cho vào chai, đeo lủng lẳng vào cửa lớp khi học tối. Bọn con gái bị đẩy đi trước nhìn thấy quầng sáng nhấp nháy tưởng có ma, kêu ré lên, chạy thục mạng. Làm đèn chơi chán chê, chúng tôi lại bỏ đom đóm vào vỏ trứng gà. Nhưng trò này kì công hơn: phải lấy vỏ lụa bên trong quả trứng mới cho đom đóm phát sáng được. Đầu tiên, nhúng trứng thật nhanh vào nước sôi, sau đó tách lớp vỏ bên ngoài, rồi khoét một lỗ nhỏ để lòng trắng, lòng đỏ chảy ra. Thế là được cái túi kì diệu! Bỏ lũ đom đóm vào trong, trám miệng túi lại đem thả vào vườn nhãn của các cụ phụ lão, cái túi bằng vỏ trứng kia cứ nương theo gió mà bay chập chờn chẳng khác gì ma trơi khiến mấy tên trộm nhát gan chạy thục mạng.
     Tuổi thơ qua đi, những trò nghịch ngợm hồn nhiên cũng qua đi. Tôi vào bộ đội, ra canh giữ Trường Sa thân yêu, một lần nghe bài hát "Đom đóm", lòng tôi trào lên nỗi nhớ nhà da diết, cứ ao ước trở lại tuổi ấu thơ...
                                                                                                     Nguồn: Sưu tầm
Câu 1: Bài văn trên kể về chuyện gì? (0,5đ)
A. Dùng đom đóm làm đèn.
B. Giúp các cụ phụ lão canh vườn nhãn.
C. Trò chơi đom đóm của tuổi nhỏ ở miền quê.
D. Làm ma trơi trêu các bạn gái.
Câu 2: Điều gì khiến anh bộ đội Trường Sa nhớ nhà, nhớ tuổi thơ da diết? (0,5đ)
A. Anh nghe đài hát bài "Đom đóm" rất hay.
B. Anh đang canh giữ Trường Sa và anh được nghe bài hát "Đom đóm".
C. Anh cùng đồng đội ở Trường Sa tập hát bài "Đom đóm".
D. Anh thấy có người chơi đom đóm.
Câu 3: Nội dung của đoạn 2 trong bài là: (0,5đ)
A. Giới thiệu về trò chơi đóm đóm.
B. Cách làm đèn đom đóm.
C. Tác giả nhớ về trò chơi đom đóm.
D. Miêu tả cách tạo ra các trò chơi từ đom đóm
Câu 4: Câu: "Chúng tôi bắt đom đóm cho vào chai, đeo lủng lẳng vào cửa lớp khi học tối" thuộc kiểu câu nào đã học? (0,5đ)
A. Câu kể Ai thế nào?
B. Câu kể Ai là gì?
C. Câu kể Ai làm gì?
D. Câu kể bình thường
Câu 5: Chủ ngữ trong câu "Thuở bé, chúng tôi thú nhất là trò bắt đom đóm." là: (0,5đ)
A. Thuở bé
B. chúng tôi thú nhất
C. chúng tôi
D. Thuở bé, chúng tôi
Câu 6: Tác giả có tình cảm như thế nào với trò chơi đom đóm? (0,5đ)
A. Rất nhớ.
B. Rất yêu thích.
C. Cả a và b đều đúng.
D. Cả a và b đều sai.
Câu 7: Từ "chiến tích" thuộc từ loại (0,5đ)
A. Danh từ
B. Động từ
C. Tính từ
D. Không thuộc từ loại nào.
Câu 8: Từ “chạy” nào được dùng với nghĩa chuyển. (0,5đ)
A. Bọn con gái bị đẩy đi trước nhìn thấy quầng sáng nhấp nháy tưởng có ma, kêu ré lên, chạy thục mạng.
B. Chú mèo mun cong đuôi chạy đuổi theo con chuột.
C. Cơn gió chạy lướt trên những cành cây xanh mướt.
D. Nhà trường đang chuẩn bị tổ chức một cuộc thi chạy cho các bạn học sinh lớp Năm.
Câu 9: Các cặp từ trái nghĩa trong câu :“Mỗi buổi tối, hàng chục con đom đóm lớn nhỏ đều phát sáng” là: (0,5đ)
A. lớn - nhỏ
B. B. tối – sáng
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 10: Dòng nào dưới đây gồm những từ đồng âm? (0,5đ)
A. canh giữ, canh gác, canh cánh
B. canh giữ, lính canh, bát canh
C. canh giữ, bát canh, hai canh giờ
D. canh giữ, hai canh giờ, canh gác
Câu 11: Từ đi trong câu tục ngữ nào dưới đây được dùng theo nghĩa chuyển? (0,5đ)
A. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
B. Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.
C. Sai một ly, đi một dặm.
D. Chỉ một đường, đi một nẻo.
Câu 12: Dãy từ nào dưới đây chứa từ in đậm là từ đồng âm?
A. Mực nước biển, lọ mực, cá mực
B. Rúc rích, thì thào, ào ào, tích tắc
C. Hoa xuân, hoa tay, hoa điểm mười, hoa văn
D. Cánh buồm, cánh chim, cánh diều, cánh quạt
Câu 13: “Chết đuối bám được cọc”; “Bụi bám đầy quần áo”; “Bé bám lấy mẹ”.
Các từ bám ở trong những ví dụ trên là các từ: (0,5đ)
A. Đồng nghĩa
B. Đồng âm
C. Nhiều nghĩa
D. Gần nghĩa
Câu 14: Từ xanh trong câu “Đầu xanh tuổi trẻ sẵn sàng xông pha” và từ xanh trong câu “Bốn mùa cây lá xanh tươi tốt” có quan hệ với nhau như thế nào? (0,5đ)
A. Đó là từ nhiều nghĩa
B. Đó là hai từ đồng âm
C. Đó là hai từ đồng nghĩa
D. Đó là từ nhiều nghĩa và từ đồng âm
Câu 15: Đọc đoạn thơ sau:
Đứng giữa nhà mà cháy
Mà tỏa sáng xung quanh
                                               Chỉ thương cây đèn ấy
   Không sáng nổi chân mình.
Dòng nào gồm tất cả những từ mang nghĩa chuyển trong bài thơ? (0,5đ)
A. đứng - nhà - cây
B. đứng - cây - chân
C. đứng - nhà – chân
D. sáng - cây – chân
Câu 16:                               “Bà già đi chợ Cầu Đông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói gieo quẻ nói rằng
Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn.”
Đâu là từ đồng âm được sử dụng trong bài ca dao trên? (0,5đ)
A. Cầu Đông
B. răng
C. lợi
D. chăng
Câu 17: Từ "bạc" trong: "Cái vòng ấy được làm bằng bạc.'' không đồng âm với từ “bạc” trong trường hợp nào dưới đây? (0,5đ)
A. Đồng bạc trắng hoa xòe.
B. Ông Tư tóc đã lấm tấm vài sợi bạc.
C. Đừng xanh như lá, bạc như vôi.
D. Anh ta là kẻ bạc bẽo.
Câu 18: Câu nào dưới đây từ "lưng" được dùng với nghĩa gốc (0,5đ)
A. Cậu ấy leo đến lưng núi đã thấm mệt.
B. Chú bé thổi sáo trên lưng đồi.
C. Ông đã lớn tuổi nên hay bị đau lưng.
D. Vì mệt nên em chỉ ăn lưng bát cơm.
Câu 19:  Từ “chạy” trong những câu nào được dùng với nghĩa chuyển? (0,5đ)
A. Ở cự li chạy 100 mét, chị Lan luôn dẫn đầu.
B. Bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây.
C. Con đường mới mở chạy qua làng tôi.
D. Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại.
Câu 20: Đọc hai câu thơ sau (0,5đ)
“Sáu mươi tuổi vẫn còn xuân chán
So với ông Bành vẫn thiếu niên.”
Nghĩa của từ “ xuân” trong đoạn thơ là:
A. Mùa đầu tiên trong 4 mùa
B. Trẻ trung, đầy sức sống
C. Tuổi tác
D. Năm
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